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STT Tên Chi nhánh (CN) Vị trí đặt máy 

Chi nhánh đã thay đổi nhận diện i-Bank 

1 CN Hoàn Kiếm 
Trụ sở CN - 25 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP. 

Hà Nội 

2 CN Hai Bà Trưng 
Trụ sở CN - 285 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, quận Hai 

Bà Trưng, TP.  Hà Nội 

3 CN Thừa Thiên Huế Trụ sở CN - 2 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, TP. Huế 

4 CN Đà Nẵng 
Trụ sở CN - 218 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Trung, 

quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng  

Chi nhánh đang thay đổi nhận diện i-Bank 

5 CN TP. Hà Nội Số 6 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

6 CN Ba Đình Số 126 Đội Cấn, quận Ba Đinh, TP. Hà Nội 

7 CN Thanh Xuân Ngõ 8, Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

8 CN Hoàng Mai 
Trụ sở CN tầng 1,2,3 số 25 phố Tân Mai, phường Tân 

Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

9 CN Nam Thăng Long Số 421 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

10 CN Hải Phòng 
Số 36 Điện Biên Phủ, phường Máy Tơ, Ngô Quyền, TP. 

Hải Phòng 

11 CN Quảng Ninh 
Đường 25 Tháng Tư, phường Hồng Gai, TP. Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

12 CN Hải Dương 
Số 1 đường Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương 

13 CN Hưng Yên Số 1 đường Điện Biên 1, phường Lê Lợi, TP. Hưng Yên 

14 CN Nam Định 
Số 119 đường Quang Trung, phường Quang Trung, TP. 

Nam Định 

15 CN Hà Tĩnh Số 82 Phan Đình Phùng, phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh 

16 CN Nghệ An Số 7 Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 

17 CN Khánh Hòa Số 4 Hoàng Hoa Thám, phường Vạn Thạnh, TP. Nha 



Trang, tỉnh Khánh Hòa 

18 CN Lâm Đồng Số 5 Lê Đại Hành, Phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

19 CN Bình Dương 
Số 330 đại lộ Bình Dương, TX. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

20 CN Đồng Nai 
Số 77D Hưng Đạo Vương, phường Trung Dũng, TP. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

21 CN KCN Biên Hòa 
 Ngã tư AMATA, Xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, TP. 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

22 CN 7 - TP. HCM 
Số 346 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. 

Hồ Chí Minh 

23 CN 8 - TP. HCM 
 Số 1073 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí 

Minh 

24 CN 9 - TP. HCM 
Số 232 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, quận Gò Vấp, TP. 

Hồ Chí Minh 

25 CN Chương Dương Trụ sở CN - 298 Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP. Hà Nội 

26 CN Bắc Hà Nội 

Phòng Giao dịch (PGD) Nguyễn Gia Thiều - Số 370 

Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP. Hà 

Nội 

27 CN Bắc Hưng Yên PGD Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

28 CN Tây Hà Nội 
Trụ sở CN - 8 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

29 CN Lê Chân 
Trụ sở CN - 124 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, TP. Hải 

Phòng  

30 CN Ngô Quyền 
Trụ sở CN -  Số 5 Phạm Minh Đức, phường Máy Chai, 

quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng  

31 CN Lào Cai 
Trụ sở CN - Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, 

TP. Lào Cai 

32 CN Phú Thọ 
Sảnh giao dịch của Trụ sở  CN - 1514 đường Hùng 

Vương, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 



33 CN Phúc Yên 
Trụ sở CN - Số 4 Trần Hưng Đạo, Trưng Trắc, Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

34 CN Bắc Ninh Trụ sở CN - Số 31 Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh 

35 CN Bãi Cháy 
Trụ sở CN đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP. Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 

36 CN Tây Thăng Long 
Trụ sở CN - Tổ 3, khu Tân Bình Xuân Mai, Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

37 CN Nam Định 
PGD Nghĩa Hưng - Số 42 khu phố 2, thị Trấn Liễu Đề, 

huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

38 CN Bắc Nam Định 
Trụ sở CN - Số 1 Máy Tơ,  phường Trần Hưng Đạo, TP. 

Nam Định 

39 CN Ninh Bình 
Trụ sở CN - Số 951 đường Trần Hưng Đạo, phường Vân 

Giang, TP. Ninh Bình 

40 CN Thanh Hóa 
Trụ sở CN - Số 17 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, 

TP. Thanh Hóa 

41 CN Bỉm Sơn 
Trụ sở CN - Số 169 Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, TP. 

Thanh Hóa 

42 CN Bắc Đà Nẵng 
Trụ sở CN - Số 381 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa 

Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 

43 CN Đắk Lắk 
Trụ sở CN  - Số 35 Nguyễn Tất Thành - TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

44 CN Quảng Ngãi 
Trụ sở CN - Số 97 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi  

45 CN Phú Yên 
Trụ sở CN - Số 236 Hùng Vương, Phường 7, TP. Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

46 CN Lâm Đồng Trụ sở CN  - Số 5 Lê Đại Hành, Phường 3, TP. Đà Lạt 

47 CN KCN Trảng Bàng 
Trụ sở CN - Số 1564 A1, quốc lộ 22, xã An Tịnh, huyện 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

48 CN KCN Biên Hòa 
Trụ sở CN - Ngã tư Amata, xa lộ Hà Nội, phường Long 

Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 



49 CN Đồng Tháp 
Trụ sở CN - Số 87 Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

50 CN Tiền Giang 
Trụ sở CN - Số 15 B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P4, TP. Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang 

51 CN Bến Tre 
Trụ sở CN - Số 2 Đại Lộ Đồng Khởi, phường An Hội, 

TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

52 CN Hậu Giang 
Trụ sở CN - Thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, 

tỉnh Hậu Giang 

53 CN Sóc Trăng 
Trụ sở CN - Số 24C, Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc 

Trăng 

54 CN Tây Đô 
Trụ sở CN - Số 54 đường 3/2 phường Xuân Khánh, quận 

Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

55 CN Trà Vinh 
Trụ sở CN - Số 38A đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

Khóm 1, Phường 2, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

 


